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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
(General Logic)
1. Mã số học phần:  52.PT.005.2
2. Số tín chỉ: 02 tín chỉ.
3. Thông tin về giảng viên
	TT
	Họ và tên GV
	Nơi công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	ThS. Nguyễn Như Thơ
	ĐH QG HN
	0982325985
	ngnhutho@yahoo.com.vn

	2 
	Th.S Nguyễn Thị Hải Thu
	HV BC TT 
	0902 243 168
	nguyenhaithu@gmail.com 

	3 
	ThS Nguyễn Thị Tuất
	ĐH SP HN
	0914 933 117
	tuatthao60@yahoo.com.vn 

	4 
	TS. Trương Quốc Chính
	HVCT-HCQG
	0912009451
	


4. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 1, 2, thuộc khối kiến thức đại cương.
5. Phân bổ thời gian: 

· Nghe giảng lý thuyết, thảo luận 
:  30 giờ tín chỉ.
· Tự học                       
:  15 giờ tín chỉ.
6. Điều kiện tiên quyết:


-  Học phần: Bắt buộc                          
- Các học phần tiên quyết: Không
- Các học phần kế tiếp: 
7. Mục tiêu của học phần:
· Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức về các hình thức, các quy tắc và quy luật của tư duy. Giúp sinh viên biết phân tích kết cấu của quá trình tư duy, chỉ ra các thao tác lôgic và phương pháp luận chuẩn xác để đạt được tri thức chân thực về thế giới. 
· Kỹ năng: Nắm vững và vận dụng tốt các thao tác lôgic, các quy tắc, quy luật lôgic, các phương pháp chứng minh, bác bỏ, xây dựng và phát triển giả thuyết khoa học... vào mỗi quá trình tư duy. Rèn luyện thói quen tư duy rõ ràng, chính xác, liên tục, không mâu thuẫn và có căn cứ nhằm phát triển năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ linh hoạt, chính xác, trong sáng.
· Thái độ: Có ý thức nghiêm túc đối với việc rèn luyện  và phát triển năng lực tư duy linh hoạt, chính xác và có phê phán hướng tới hình thành văn hoá lôgic cho mỗi người và xã hội 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn lôgic đại cương bao gồm những nội dung cơ bản:

· Các hình thức tư duy: Khái niệm, phán đoán, suy luận

· Các quy luật tư duy: quy luật đồng nhất, quy luật không mâu thuẫn, quy luật loại trừ cái thứ ba, quy luật lý do đầy đủ

· Các phương pháp: chứng minh, bác bỏ, xây dựng và phát triển giả thuyết khoa học
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Mỗi sinh viên nhất thiết phải có các tài liệu học tập bắt buộc. 


-  Nhất thiết phải tự nghiên cứu bài tr​ước khi đến lớp nghe giảng( Theo những hướng dẫn trong đề cư​ơng bài giảng).


- Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên. 


- Chấp hành nghiêm túc các quy định về nề nếp học tập, kiểm tra đánh giá như quy chế đào tạo đại học do học viện Ngoại Giao quy định.

10. Tài liệu học tập:
10.1Tài liệu bắt buộc

10.1.1 Đề cương học phần (soạn theo học chế tín chỉ)

10.1.2 Vương Tất Đạt: Lôgic học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2008

10.1.3 Nguyễn Như Hải: Giáo trình Lôgic học đại cương, NXB Giáo dục, 2007

10.1.4 Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn, Lôgic học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2008

10.2 Tài liệu tham khảo


10.2.1. Hoàng Chúng: Lôgic học phổ thông, NXB Giáo dục, 2006

10.2.2 Vương Tất Đạt, Bùi Văn Quân, Nguyễn Thị Vân Hà: Phương pháp giải các bài tập lôgic học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 1999

10.2.3 Nguyễn Đức Dân: Giáo trình nhập môn Lôgic hình thức, NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2008

10.2.4 Nguyễn Đức Dân: Lôgic và tiếng Việt, NXB Giáo dục, 1996 

10.2.5 Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn: Lôgic học, NXB TP Hồ Chí Minh
10.2.6  Trần Diên Hiền: các bài toán về suy luận lôgic, NXB Giáo dục, 2000
10.2.7 Trần Diên Hiền: Lôgic giải trí, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 1993

10.2.8 Bùi Thanh Quất, Nguyễn Tuấn Chi: Lôgic học hình thức, NXB Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1994

10.2.9 Lê Doãn Tá, Tô Duy Hợp: Giáo trình Lôgic học, NXB Chính trị Quốc Gia, 2002

10.2.10 Lê Tử Thành: Tìm hiểu lôgic học, NXB Trẻ, 1996 

11. Tiểu chuẩn đánh giá sinh viên: 
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Thường xuyên:

- Chuyên cần

- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu

- Làm bài tập, tự học ở nhà đầy đủ
	10%
(a)
	GV kiểm tra SV trong lớp

	Kiểm tra giữa kỳ: 1 lần


	30%
(b)
	Các bài kiểm tra do GV trực tiếp giảng dạy thực hiện;

	Kiểm tra cuối học phần

	60%
(c)
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm tổng hợp, sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi

Thời gian: 120 phút

	
	
	Điểm học phần:  k = 0,1a + 0,3b + 0,6c


12. Thang điểm: - Tất cả các điểm đều tính theo thang điểm 10( mười)

-  Điểm đạt từ điểm 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LÔGIC HỌC

1.1Khái luận chung về lôgic học

1.1.1 Khái niệm lôgic và lôgic học

1.1.2 Đối tượng của lôgic học

1.1.3 Khái lược lịch sử hình thành và phát triển của lôgic học

1.1.4 Các khoa học lôgic

1.2Quá trình nhận thức và hình thức của tư duy

1.2.1Quá trình nhận thức

1.2.2 Đặc điểm của tư duy

1.2.3 Hình thức của tư duy

1.3Hình thức lôgic và quy luật lôgic của tư duy

1.3.1 Hình thức lôgic của tư duy

1.3.2 Quy luật lôgic

1.3.3 Tính chân thực của tư tưởng và tính đúng đắn về hình thức của lập luận

1.4Lôgic học và ngôn ngữ

1.4.1 Ngôn ngữ và các hệ thống ngôn ngữ

1.4.2 Mối quan hệ giữa lôgic học và ngôn ngữ

1.5Ý nghĩa của lôgic học

1.5.1 Ý nghĩa xã hội và chức năng cơ bản của lôgic học

1.5.2 Vai trò của lôgic học trong việc hình thành văn hoá lôgic

Chương 2: KHÁI NIỆM
2.1 Đặc điểm chung của khái niệm

2.1.1 Khái niệm là gì?

2.1.2 Đặc điểm của khái niệm

2.1.3 Hình thức ngôn ngữ biểu thị khái niệm

2.2 Các phương pháp cơ bản thành lập khái niệm

2.2.1 So sánh

2.2.2 Phân tích

2.2.3 Tổng hợp

2.2.4 Trừu tượng hoá

2.2.5 Khái quát hoá

2.3 Kết cấu lôgic của khái niệm

2.3.1 Nội hàm của khái niệm

2.3.2 Ngoại diên của khái niệm

2.3.3 Mối quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm

2.4 Mở rộng và thu hẹp khái niệm

2.4.1 Mở rộng khái niệm

2.4.2 Thu hẹp khái niệm

2.5 Định nghĩa khái niệm

2.5.1 Định nghĩa khái niệm là gì?

2.5.2 Các hình thức định nghĩa khái niệm

2.5.3 Các quy tắc định nghĩa khái niệm

2.6 Phân chia khái niệm

2.6.1 Phân chia khái niệm là gì?

2.6.2 Các quy tắc phân chia khái niệm

2.6.3 Các loại phân chia khái niệm

2.7 Các loại khái niệm

2.7.1 Các loại khái niệm căn cứ theo nội hàm của khái niệm

2.7.2 Các loại khái niệm căn cứ theo ngoại diên của khái niệm

2.8 Quan hệ giữa các khái niệm

2.8.1 Căn cứ vào nội hàm của các khái niệm

2.8.2 Căn cứ vào ngoại diên của các khái niệm

2.9 Các phép toán đối với ngoại diên khái niệm

Chương 3: PHÁN ĐOÁN

3.1 Đặc điểm chung của phán đoán

3.1.1 Phán đoán là gì?

3.1.2 Cấu tạo của phán đoán

3.1.3 Đặc trưng của phán đoán

3.1.4 Hình thức ngôn ngữ biểu thị phán đoán

3.1.5 Phân loại phán đoán

3.2 Phán đoán đơn

3.2.1Phán đoán đơn là gì?

3.2.2Các loại phán đoán đơn

3.2.3Phán đoán nhất quyết đơn

3.3 Phán đoán phức

3.3.1 Phán đoán phức là gì?

3.3.2 Các loại phán đoán phức

3.3.3 Một số phán đoán phức đẳng trị

Chương 4: CÁC QUY LUẬt CƠ BẢN CỦA LÔGIC HÌNH THỨC

4.1 Đặc điểm chung của các quy luật lôgic

4.2 Các quy luật lôgic cơ bản

4.2.1 Quy luật đồng nhất

4.2.2 Quy luật mâu thuẫn 

4.2.3 Quy luật loại trừ cái thứ ba

4.2.4 Quy luật lý do đầy đủ

Chương 5: SUY LUẬN

5.1 Đặc điếm chung của suy luận

5.1.1 Suy luận là gì?

5.1.2Cấu tạo của suy luận

5.1.3 Suy luận hợp lôgic và suy luận đúng

5.1.4 Các loại suy luận

5.2 Suy luận diễn dịch

5.2.1 Suy luận diễn dịch trực tiếp

5.2.2 Suy luận diễn dịch gián tiếp – Tam đoạn luận
5.3 Suy luận quy nạp
5.3.1 Đặc điểm chung

5.3.2 Quy nạp hoàn toàn

5.3.3 Quy nạp không hoàn toàn

5.4 Suy luận tương tự

5.4.1 Đặc điểm chung

5.4.2 Một số loại suy luận tương tự

5.4.3 Điều kiện nâng cao mức độ tin cậy của kết luận trong suy luận tương tự

Chương 6: CHỨNG MINH VÀ BÁC BỎ

     6.1 Đặc điểm chung

     6.1.1 Chứng minh, bác bỏ là gì?

     6.1.2 Cấu tạo của chứng minh, bác bỏ

     6.1.3 Một số nguyên tắc tranh luận

6.2 Các phương pháp chứng minh

     6.2.1 Chứng minh trực tiếp

     6.2.2 Chứng minh gián tiếp

     6.3 Các phương pháp bác bỏ

     6.3.1 Bác bỏ luận đề

     6.3.2 Bác bỏ luận cứ

     6.3.3 Bác bỏ luận chứng

     6.4 Các quy tắc chứng minh, bác bỏ

     6.5 Nguỵ biện và nghịch lý lôgic

     6.5.1 Nguỵ biện và bác bỏ nguỵ biện

     6.5.2 Nghịch lý lôgic

Chương 7: GIẢ THUYẾT
      7.1 Đặc trưng chung của giả thuyết

      7.1.1 Giả thuyết là gì?

      7.1.2 Đặc trưng của giả thuyết

      7.1.3 Các loại giả thuyết

      7.2 Xây dựng và phát triển giả thuyết

      7.3 Các phương pháp xác nhận giả thuyết

      7.3.1 Xác nhận trực tiếp

      7.3.2 Xác nhận tính chân thực của giả thuyết thông qua việc xác nhận tính chân thực của từng hệ quả rút ra từ giả thuyết
      7.3.2 Xác nhận gián tiếp

      7.4 Bác bỏ giả thuyết
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ
	         NỘI DUNG
	THỜI GIAN
	            YÊU CẦU

ĐỐI VỚI SINH VIÊN

	- Chương 1
- Tự học
	Tuần1
2LT, 1TH
	- Chuẩn bị tài liệu, làm bài tập

- Tự  nghiên cứu: 2.1 đến 2.5

	- Ch2 : 2.1 đến 2.5

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 2

2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu: 2.6

	- Ch 2: 2.6

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 3
2LT
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu: 2.7 đến 2.9

	- Ch 2: 2.7 đến 2.9

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 4
2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu: 3.1, 3.2

	- Ch 3: 3.1, 3.2

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 5
2LT, 1TH

	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu: 3.3

	- Ch 3: 3.3

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 6

2LT, 1TH 
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu chương 4

	- Ch 4

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 7

2LT, 1TH 
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu: 5.1 đến 5.2.1

	- Ch 5: 5.1 đến 5.2.1

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 8

2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu: 5.2.2

	- Ch 5: 5.2.2

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 9

2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu: 5.2.2

	- Ch 5: 5.2.2

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 10

2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu: 5.2.3

	- Ch 5: 5.2.3

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 11

2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Ôn tập các chương 1,2,3,4,5

	Kiểm tra giữa kỳ
	Tuần 12
3LT
	Theo nhóm nhỏ ( Mỗi lớp chia làm 2 nhóm)

	- Ch 6: 6.1 đến 6.3

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 13

2LT, 1TH 
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu chương 6

	- Ch 6: 6.4, 6.5

- Tự học: Luyện bài tập
	Tuần 14

2LT, 1TH
	- Làm bài tập

- Tự nghiên cứu chương 7

	- Chương 7, ôn tập
- Tự học
	Tuần 15

1LT, 2TH
	- Làm bài tập
- Ôn tập

	
	Tổng:  45
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